
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1
 Chi tiết nguồn vốn được phân bổ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(Kèm theo Báo cáo số           /UBND ngày   tháng 5 năm 2024 của UBND thị xã Đức Phổ)
Đơn vị tính: nghìn đồng

TT - Đơn vị được phân bổ[1]
-  Nội dung phân bổ [2]
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1
Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát

triển mô hình giảm nghèo (Mã CTMT
0472)

837.350 728.000 73.000 36.350 0 381.600 330.826 50.183 591 0 2.798.000 2.544.000 254.000 0 0

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 0 381.600 330.826 50.183 591 717.200 652.000 65.200

Phổ Thạnh 418.650 364.000 36.500 18.150 0
Phổ Phong 418.700 364.000 36.500 18.200 0
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 0 0
UBND xã Phổ Cường 0 431.200 392.000 39.200
UBND phường Phổ Văn 0 358.500 326.000 32.500
UBND phường Phổ Hoà 0 358.500 326.000 32.500
UBND phường Phổ Vinh 0 358.500 326.000 32.500
UBND phường Phổ Minh 0 358.500 326.000 32.500
UBND phường Nguyễn Nghiêm 0 215.600 196.000 19.600

3 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề
nghiệp, việc làm bền vững 896.000 779.000 78.000 39.000 0 1.767.000 1.536.000 154.000 77.000 0 2.701.500 2.349.000 235.000 117.500 0

3.1 Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề
nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn 592.800 515.000 52.000 25.800 0 966.000 840.000 84.000 42.000 0 1.630.900 1.418.000 142.000 70.900 0

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 592.800 515.000 52.000 25.800 966.000 840.000 84.000 42.000 1.630.900 1.418.000 142.000 70.900

3.2 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền
vững 303.200 264.000 26.000 13.200 0 801.000 696.000 70.000 35.000 0 1.070.600 931.000 93.000 46.600 0

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 303.200 264.000 26.000 13.200 801.000 696.000 70.000 35.000 1.070.600 931.000 93.000 46.600

4 Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo
về thông tin 29.250 25.000 3.000 1.250 0 127.000 110.000 11.000 6.000 0 142.500 123.000 13.000 6.500 0

4.2 Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm
nghèo đa chiều 29.250 25.000 3.000 1.250 127.000 110.000 11.000 6.000 0 142.500 123.000 13.000 6.500 0

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 29.250 25.000 3.000 1.250 127.000 110.000 11.000 6.000 142.500 123.000 13.000 6.500

5 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám
sát, đánh giá Chương trình 334.550 291.000 29.000 14.550 0 477.000 414.913 41.391 20.696 0 777.400 687.000 69.000 21.400 0

5.1 Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực
hiện Chương trình 220.600 192.000 19.000 9.600 0 346.000 301.000 30.000 15.000 0 491.400 427.000 43.000 21.400 0

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 220.600 192.000 19.000 9.600 346.000 301.000 30.000 15.000 491.400 427.000 43.000 21.400

5.2 Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá  113.950 99.000 10.000 4.950 0 131.000 113.913 11.391 5.696 0 286.000 260.000 26.000 0 0

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 113.950 99.000 10.000 4.950 131.000 113.913 11.391 5.696 0
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Phòng Kinh tế 0
UBND phường Phổ Văn 27.500 25.000 2.500
UBND phường Phổ Thạnh 42.900 39.000 3.900
UBND xã Phổ Khánh 42.900 39.000 3.900
UBND xã Phổ Cường 42.900 39.000 3.900
UBND phường Phổ Hoà 36.300 33.000 3.300
UBND phường Phổ Vinh 36.300 33.000 3.300
UBND phường Phổ Minh 36.300 33.000 3.300
UBND phường Nguyễn Nghiêm 20.900 19.000 1.900
Tổng số 2.097.150 1.823.000 183.000 91.150 0 2.752.600 2.391.739 256.574 104.287 0 6.419.400 5.703.000 571.000 145.400 0
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Tổng số
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1
 Chi tiết nguồn vốn được phân bổ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(Kèm theo Báo cáo số           /UBND ngày   tháng 5 năm 2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



0
27.500
42.900
42.900
42.900
36.300
36.300
36.300
20.900

11.269.150

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2
Chi tiết nguồn vốn đã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
(Kèm theo Báo cáo số           /UBND ngày   tháng 5 năm 2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT - Đơn vị được phân bổ[1]
-  Nội dung phân bổ [2]

TỔNG
CỘNG

Năm 2022

TỔNG
CỘNG

Năm 2023

TỔNG
CỘNG

Năm 2024

TỔNG
CỘNG

NSTƯ
NSĐP

Nguồn khác NSTƯ
NSĐP

Nguồn khác NSTƯ
NSĐP

Nguồn khác
Tỉnh Huyện Tỉnh Huyện Tỉnh Huyện

2 Dự án 2:  Đa dạng hoá sinh kế,  phát
triển mô hình giảm nghèo 1.907.262,08 728.000,00 73.000,00 33.219 1.073.043,00 32.114,00 27.925,00 2.793,00 1.396,00 - 1.939.376

a Phòng Lao động - TBXH 3.300,00 2.870,00 287,00 143,00 - - - - - - 3.300,00

Chi phí thẩm định giá dự án 0,00 3.300,00 2.870,00 287,00 143,00 - 3.300

b Trung tâm Dịch vụ NN 0,00 28.814,00 25.055,00 2.506,00 1.253,00 - - - - - - 28.814,00

Tập huấn kỹ thuật sản suất quản lý tiêu
thụ sản phẩm 0,00 22.400,00 19.478,00 1.948,00 974,00 22.400

Chi phí tổ chức lựa chọn đơn vị đấu thầu 0,00 6.414,00 5.577,00 558,00 279,00 6.414

c
UBND phường Phổ Thạnh (Dự án
chăn nuôi bò cái lai)

751.015,00
364.000 36.500 17.786 332.729 - - - - - - - - - -

751.015

Hỗ trợ giống 370.001,00 322.013 32.301 15.687 0,00 370.001
Hỗ trợ thức ăn tinh hỗn hợp 180.184,00 31.683 3.168 1.584 143.749 0,00 180.184
Thẩm định giá 4.400,00 3.826 383 191 0,00 4.400
Hỗ trợ hướng dẫn thực hiện dự án 7.450,00 6.478 648 324 0,00 7.450
Đối ứng chuồng trại 70.160,00 70.160 0,00 70.160
Thức ăn xanh 99.000,00 99.000 0,00 99.000
Chi phí Vắc xin + thuốc sát trùng
+CP phối giống +CP tập huấn kỹ thuật,
sơ kết

19.820,00
19.820

0,00 19.820

d UBND xã Phổ Phong  (Dự án chăn
nuôi bò cái lai) 1.156.247,08 364.000 36.500 15.433 740.314,00 0,00 1.156.247

Hỗ trợ giống 525.663,08 364.000 36.500 746,275 124.416,80 0,00 525.663
Hỗ trợ thức ăn tinh hỗn hợp 265.152,00 8.486,80 256.665,20 0,00 265.152
Chi phí thẩm định giá, HSMT, thẩm
định KQ lựa chon nhà thầu,... 6.200,00 6.200 0,00 6.200

Đối ứng chuồng trại của dân 155.000,00 155.000 0,00 155.000
Thức ăn xanh 186.300,00 186.300 0,00 186.300
Chi phí Vắc xin + thuốc sát trùng
+CP phối giống +CP tập huấn kỹ thuật,
sơ kết

17.932,00 17.932 0,00 17.932

3 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề
nghiệp, việc làm bền vững 358.475,33 325.936,73 21.692,30 10.846,30 0,00 700.640,10 609.251,77 60.925,52 30.462,81 - 74.031,00 64.375,00 6.437,30 3.218,70 - 1.133.146,43

3.1 Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề
nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn 73.588,00 73.588,00 0,00 0,00 0,00 256.584,25 223.116,22 22.312,02 11.156,01 - 74.031,00 64.375,00 6.437,30 3.218,70 - 404.203,25

Tổ chức toạ đàm cho học sinh lớp 9 26.588,00 26.588,00 20.993,96 18.255,62 1.825,56 912,78 - 47.582
Tổ  chức  ngày  hội  tư  vấn  tuyến  sinh,-
định hướng- giới thiệu việc làm 0,00 152.759,79 132.834,60 13.283,46 6.641,73 74.031,00 64.375,00 6.437,30 3.218,70 226.791

Chi  tổ  chức  tham  quan,  hướng  nghiệp
gắn kết giữa doanh nghiệp với học sinh 0,00 12.393,00 10.776,00 1.078,00 539,00 - 12.393

Pa nô tuyên truyền 0,00 70.437,50 61.250,00 6.125,00 3.062,50 - 70.438
In tờ rơi 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000
Viết tin, bài về giáo dục nghề nghiệp
(mang tính truyền thông, thông điệp) 12.000,00 12.000,00 0,00 - 12.000

3.2 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền
vững 284.887,33 252.348,73 21.692,30 10.846,30 0,00 444.055,85 386.135,55 38.613,50 19.306,80 - - - - - - 728.943,18

Chi  công  tác  thu  thập  và  nhập  tin  lao
động 35.421,40 35.421,40 0,00 35.421

Tập huấn Thông tư 11 27.788,00 24.163,50 2.416,30 1.208,20 0,00 27.788
Phô tô phiếu điều tra Thông tư 11 29.923,00 26.020,00 2.602,00 1.301,00 0,00 29.923
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Chi  hỗ  trợ  người  điều  tra  và  cung  cấp
thông tin theo mẫu số 03 của Thông tư
số 11/2022/TT-BLĐTBXH

191.754,93 166.743,83 16.674,00 8.337,10 444.055,85 386.135,55 38.613,50 19.306,80 635.811

4 DỰ ÁN 6: Truyền thông và giảm
nghèo về thông tin 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 26.217,00 22.797,30 2.279,73 1.139,97 - - - - - 44.217,00

4.1  Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm
nghèo đa chiều 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 26.217,00 22.797,30 2.279,73 1.139,97 - - - - - - 44.217,00

Tổ chức nói chuyện chuyên đề, giảm
nghèo tại cộng đồng dân cư 0,00 15.820,00 13.756,50 1.375,60 687,90 - 15.820

Tờ rơi tuyên truyền 18.000,00 18.000,00 0,00 - 18.000

Hội nghị ''Đức Phổ chung tay vì  người
nghèo không đẻ ai bị bỏ lại phía sau'' 0,00 10.397,00 9.040,80 904,13 452,07 10.397

5 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám
sát, đánh giá chương trình 133.424,52 133.424,52 0,00 0,00 0,00 158.770,00 138.062,00 13.805,10 6.902,90 - - - - - 292.194,52

5.1 Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực
hiện Chương trình 87.061,92 87.061,92 0,00 0,00 0,00 96.200,00 83.653,00 8.364,60 4.182,40 - - - - - - 183.261,92

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực 33.425,92 33.425,92 26.200,00 22.783,00 2.278,00 1.139,00 - 59.626
Học tập kinh nghiệm tại Đà Nẵng 53.636,00 53.636,00 0,00 - 53.636

Học tập kinh nghiệm tại tỉnh Lâm Đồng 0,00 70.000,00 60.870,00 6.086,60 3.043,40 - 70.000

5.2 Tiểu dự án 2: Kiểm tra, giám sát
Chương trình 46.362,60 46.362,60 0,00 0,00 0,00 62.570,00 54.409,00 5.440,50 2.720,50 - - - - - - 108.932,60

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 10.500,00 10.500,00 27.540,00 23.948,00 2.394,60 1.197,40 - 38.040
Tập huấn điều tra rà soát nghèo 22.608,80 22.608,80 27.330,00 23.765,00 2.376,60 1.188,40 49.939
Giám sát 13.253,80 13.253,80 7.700,00 6.696,00 669,30 334,70 - 20.954
Tổng số 2.417.161,93 1.205.361,25 94.692,30 44.065,38 1.073.043,00 917.741,10 798.036,07 79.803,35 39.901,68 - 74.031,00 64.375,00 6.437,30 3.218,70 - 3.408.934,03

[1] Chi tiết đến từng chủ đầu tư/đơn vị được phân bổ vốn thực hiện dự án, tiểu dự án: sở/đơn vị/huyện/xã.
[2] Chi tiết cụ thể từng nội dung theo từng dự án, tiểu dự án mà chủ đầu tư/đơn vị được phân bổ vốn.

TT - Đơn vị được phân bổ[1]
-  Nội dung phân bổ [2]
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in 35.000.000 35.000.000
Đài 12.000.000 12.000.000
Tqi=u 12.393.000
LTV 73.106.400 73.106.400
Dạy nghề 53.557.000
Pthanhj 26.096.400
Phiếu 635.811.255 191755400
TT11 27.788.000 27.788.000
toa dam 26.588.000 26.588.000

20.993.960
pano 70.437.500
phô tô 29.923.000

1.023.694.515 366.237.800

219.543.400

147072 23.347 122.573
145920

1152
9120 145.920

145920 144.000 0,6
72.000
36.000 2250
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